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DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN KHÓA 2019 

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHOA HỌC QUẢN LÝ (KEUKA)  

CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - LỚP 19BSM 

 

STT Mã hồ sơ nhập học 
Mã số 

sinh viên 
(MSSV) 

Họ tên Giới tính 

1 CNKHQL2019/001 1958001 Phạm Đức Danh Nam 

2 CNKHQL2019/012 1958002 Phạm Phát Đạt Nam 

3 CNKHQL2019/004 1958003 Nguyễn Minh Hằng Nữ 

4 CNKHQL2019/009 1958004 Nguyễn Xuân Hương Nữ 

5 CNKHQL2019/006 1958005 Nguyễn Pho Nam Nam 

6 CNKHQL2019/007 1958006 Bùi Thị Xuân Phương Nữ 

7 CNKHQL2019/2011 1958007 Nguyễn Ngọc Duy Tân Nam 

8 CNKHQL2019/010 1958008 Đào Mai Ái Trân Nữ 

9 CNKHQL2019/002 1958009 Nguyễn Ngọc Triệu Vy Nữ 

10 CNKHQL2019/008 1958010 Nguyễn Ngọc Bích Trâm Nữ 

11 CNKHQL2019/013 1958011 Phan Thị Quỳnh Như Nữ 

12 CNKHQL2019/014 1958012 Vũ Hà Khanh Nữ 

(Danh sách gồm có 12 sinh viên) 
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